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Is there anybody out there?
Câu hỏi Câu đáp án trong bài Đáp án

Headings

14

Second, we make a very conservative assumption 
that we are looking for a life form that is pretty well 
like us, since if it differs radically from us we may well 
not recognise it as a life form, quite apart from 
whether we are able to communicate with it.

iv Assumptions underlying the search for extra-terrestrial intelligence IV

Thứ hai, chúng ta có một giả định khá bảo thủ là tìm 
kiếm một hình thức sống khác tương đối tốt như của 
trái đất chúng ta vì nếu chúng ta tìm được một sự 
sống khác nhau hoàn toàn với chúng ta hiện tại thì 
liệu chúng ta có thể giao tiếp với nó được hay không.

15

However, when we look at the 100 billion stars in our 
galaxy (the Milky Way), and 100 billion galaxies in 
the observable Universe, it seems inconceivable that 
at least one of these planets does not have a life 
form on it; in fact, the best educated guess we can 
make, using the little that we do know about the 
conditions for carbon-based life, leads us to estimate 
that perhaps one in 100,000 stars might have a life-
bearing planet orbiting it.

vii Likelihood of life on other planets VII

Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào 100 tỷ ngôi sao 
trong thiên hà của chúng ta (Milky Way), và 100 tỷ 
thiên hà trong vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát 
được thì việc có ít nhất một trong những hành tinh 
này mà không có bất kỳ một hình thức sự sống trên 
nó thì thật là kỳ lạ; trên thực tế, khả năng dự đoán tốt 
nhất chúng ta có thể làm là sử dụng ít nhiều những 
thứ mà chúng ta biết về các điều kiện của sự sống 
dựa trên carbon, sẽ giúp chúng ta ước tính rằng có 
lẽ khoảng một trong 100,000 ngôi sao là có khả năng 
có một hành tinh sống quay quanh nó.

16

It turns out that, for a given amount of transmitted 
power, radio waves in the frequency range 1000 to 
3000 MHz travel the greatest distance, and so all 
searches to date have concentrated on looking for 
radio waves in this frequency range.

i Seeking the transmission of radio signals from planets I
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Người ta đã chỉ ra rằng, đối với một lượng năng 
lượng nhất định được truyền đi thì sóng vô tuyến 
trong dải tần số 1000-3000 MHz là có khả năng đi xa 
nhất, và vì vậy tất cả các tìm kiếm cho đến nay đều 
tập trung vào việc tìm kiếm các sóng vô tuyến trong 
dải tần số này.

17 There is considerable debate over how we should 
react if we detect a signal from an alien civilisation. ii Appropriate responses to signals from other civilisations II

Đã có một sự tranh luận đáng kể về cách chúng ta 
sẽ phản ứng như thế nào nếu chúng ta phát hiện một 
tín hiệu từ một nền văn minh ngoài hành tinh.
No more than three words

18 What is the life expectancy of Earth?
Since the lifetime of a planet like ours is several billion years, we can 
expect that, if other civilisations do survive in our galaxy, their ages will 
range from zero to several billion years.

SEVERAL BILLION 
YEARS

Vì sự sống trên trái đất như chúng ta là khoảng vài tỷ năm nên chúng ta 
có thể hy vọng rằng nếu có nền văn minh nào khác tồn tại trong thiên hà 
của chúng ta thì tuổi của chúng sẽ nằm trong khoảng từ số đến đến vài tỷ 
năm.

19 What kind of signals from other intelligent civilisations 
are SETI scientists searching for?

It turns out that, for a given amount of transmitted power, radio waves in 
the frequency range 1000 to 3000 MHz travel the greatest distance, and 
so all searches to date have concentrated on looking for radio waves in 
this frequency range.

RADIO SIGNALS

Người ta đã chỉ ra rằng, đối với một lượng năng lượng nhất định được 
truyền đi thì sóng vô tuyến trong dải tần số 1000-3000 MHz là có khả 
năng đi xa nhất, và vì vậy tất cả các tìm kiếm cho đến nay đều tập trung 
vào việc tìm kiếm các sóng vô tuyến trong dải tần số này.

20
How many stars are the world’s most powerful radio 
telescopes searching?

One part is a targeted search using the world’s largest radio telescopes, 
the American-operated telescope in Arecibo, Puerto Rico and the French 
telescope in Nancy in France. This part of the project is searching the 
nearest 1000 likely stars with high sensitivity for signals in the frequency 
range 1000 to 3000 MHz.

1000

Một phần là tìm kiếm có mục tiêu sử dụng các kính thiên văn vô tuyến 
lớn nhất thế giới, các kính thiên văn của Mỹ đang sử dụng tại Arecibo, 
Puerto Rico và các kính thiên văn Pháp tại Nancy ở Pháp.

Yes - No - Not given
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21 Alien civilisations may be able to help the human 
race to overcome serious problems.

It is even possible that the older civilisation may pass on the benefits of 
their experience in dealing with threats to survival such as nuclear war 
and global pollution, and other threats that we haven’t yet discovered.

YES

Thậm chí đó còn có thể là nền văn minh lâu đời hơn nhưng có khả năng 
và kinh nghiệm trong việc đối phó với các mối đe dọa đến sự sống còn 
như chiến tranh hạt nhân và ô nhiễm toàn cầu hay các mối đe dọa khác 
mà chúng ta chưa phát hiện ra.

22 SETI scientists are trying to find a life form that 
resembles humans in many ways.

Second, we make a very conservative assumption that we are looking for 
a life form that is pretty well like us, since if it differs radically from us we 
may well not recognise it as a life form, quite apart from whether we are 
able to communicate with it.

YES

Thứ hai, chúng ta có một giả định khá bảo thủ là tìm kiếm một hình thức 
sống khác tương đối tốt như của trái đất chúng ta vì nếu chúng ta tìm 
được một sự sống khác nhau hoàn toàn với chúng ta hiện tại thì liệu 
chúng ta có thể giao tiếp với nó được hay không.

23 The Americans and Australians have co-operated on 
joint research projects.

So far there have been a number of searches by various groups around 
the world, including Australian searches using the radio telescope at 
Parkes, New South Wales.

NOT GIVEN

Vì vậy, đến nay có rất nhiều nhóm khác nhau trên thế giới, kể cả Úc đã 
bắt đầu công cuộc tìm kiếm bằng cách sử dụng kính thiên văn vô tuyến ở 
Parkes, New South Wales.

24 So far SETI scientists have picked up radio signals 
from several stars.

Until now there have not been any detections from the few hundred stars 
which have been searched. NO

Nhưng cho đến nay họ vẫn không phát hiện được bất kỳ ngôi sao nào có 
khả năng tồn tại sự sống từ vài trăm ngôi sao mà họ đã nghiên cứu.

25 The NASA project attracted criticism from some 
members of Congress.

The scale of the searches has been increased dramatically since 1992, 
when the US Congress voted NASA $10 million per year for ten years to 
conduct a thorough search for extra-terrestrial life.

NOT GIVEN

Quy mô của việc tìm kiếm này đã được tăng lên đáng kể từ năm 1992, 
khi Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu cho NASA 10 triệu đô mỗi năm trong vòng 
mười năm để tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng cho cuộc sống ngoài Trái đất.

26 If a signal from outer space is received, it will be 
important to respond promptly. Everybody agrees that we should not reply immediately. NO

Mọi người đều đồng ý rằng chúng ta không nên trả lời ngay lập tức.


